
HẠNG MỤCSTT GÓI TIÊU CHUẨN (VND) GÓI CAO CẤP (VND)

HẠNG MỤCSTT GÓI TIÊU CHUẨN (VND) GÓI CAO CẤP (VND)

HẠNG MỤCSTT GÓI TIÊU CHUẨN (VND)BAO GỒMCHI PHÍ (VND)

HẠNG MỤCSTT GÓI TIÊU CHUẨN (VND)BAO GỒMCHI PHÍ (VND)

HẠNG MỤCSTT GÓI TIÊU CHUẨN (VND)BAO GỒMCHI PHÍ (VND)

Chung Cư1

2

3

4

5

6

BÁO GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT (Tham khảo)

Nhà phố

Biệt thự, nhà liền kề

Văn phòng, cơ quan

Showroom, cửa hàng

Nhà hàng, khách sạn 

150.000

180.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

220.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Kệ tivi, bàn trà, bộ sofa, tủ giày.

Tủ bếp kịch trần, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bàn ăn, 
ghế ăn, mặt đá bếp, bàn ăn, 4 ghế ăn.

Giường 1m6, tủ đầu giường, bàn trang điểm, 
gương, ghế ngồi, tủ quần áo.

Chung Cư1

2

3

4

5

6

BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ( Tham khảo)

Nhà phố

Biệt thự, nhà liền kề

Văn phòng, cơ quan

Showroom, cửa hàng

Nhà hàng, khách sạn 

200.000

200.000

200.000

250.000

250.000

250.000

300.000

300.000

300.000

350.000

350.000

350.000

Phòng khách1

2

3

BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ 1 PHÒNG NGỦ (45m� - 55m�)

Phòng ăn

Phòng ngủ

20.000.000

35.000.000

25.000.000

TỔNG TẠM TÍNH:    80.000.000 Hồ sơ bao gồm bảng vẽ 2D, Phối cảnh 3D, báo 
giá chi tiết vật liệu & thương hiệu sử dụng.

TỔNG TẠM TÍNH:    100.000.000 Hồ sơ bao gồm bảng vẽ 2D, Phối cảnh 3D, báo 
giá chi tiết vật liệu & thương hiệu sử dụng.

TỔNG TẠM TÍNH:    120.000.000 Hồ sơ bao gồm bảng vẽ 2D, Phối cảnh 3D, báo 
giá chi tiết vật liệu & thương hiệu sử dụng.

Kệ tivi, bàn trà, bộ sofa, tủ giày.

Tủ bếp kịch trần, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bàn ăn, 
ghế ăn, mặt đá bếp, bàn ăn, 4 ghế ăn.

Giường 1m6, tủ đầu giường, bàn trang điểm, 
gương, ghế ngồi, tủ quần áo.

Phòng khách1

2

3

BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ 2 PHÒNG NGỦ (60m� - 70m�)

Phòng ăn

Phòng ngủ lớn

20.000.000

35.000.000

25.000.000

Giường 1m6, tủ đầu giường, bàn học, ghế ngồi, tủ 
quần áo.4 Phòng ngủ nhỏ 20.000.000

Kệ tivi, bàn trà, bộ sofa, tủ giày.

Tủ bếp kịch trần, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bàn ăn, 
ghế ăn, mặt đá bếp, bàn ăn, 4 ghế ăn.

Giường 1m6, tủ đầu giường, bàn trang điểm, 
gương, ghế ngồi, tủ quần áo.

Phòng khách1

2

3

BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ 3 PHÒNG NGỦ (80m� - 90m�)

Phòng ăn

Phòng ngủ lớn

20.000.000

35.000.000

25.000.000

Giường 1m6, tủ đầu giường, bàn học, ghế ngồi, tủ 
quần áo.4 Phòng ngủ nhỏ 20.000.000

Giường 1m6, tủ đầu giường, bàn học, ghế ngồi, tủ 
quần áo.5 Phòng ngủ nhỏ 20.000.000

GHI CHÚ

Miễn phí thiết kế 100% với các hạng mục do Nội Thất Điểm Nhấn thi công. 

Giá có thể thay đổi theo yêu cầu riêng của khách về phong cách / vật liệu / 
thương hiệu sử dụng.

Thời gian thiết kế: 2 - 5 ngày.

Thời gian sản xuất: 7-14 ngày.

Thời gian vận chuyển - thi công 3 - 5 ngày.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT KẾ NỘI THẤT ĐIỂM NHẤN

BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT GÓI TIÊU CHUẨN VÀ CAO CẤP 

BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT GÓI TIÊU CHUẨN VÀ CAO CẤP 


